ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

BÓNG CHUYỀN 3
                                   Mã môn học: PES 1017
1. Thông tin về giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Địa chỉ liên hệ
	Điện thoại

	1. 
	Nguyễn Quốc Huy
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0903257974

	2. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0912085883

	3. 
	Nguyễn Việt Hòa
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0904242090

	4. 
	Lê Tuấn Hiệp
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0913048946

	5. 
	Đặng Viết Giỏi
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0912253189


2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Bóng chuyền 3.
- Mã môn học: PES 1017.
- Số tín chỉ: 01.
- Môn học: Tự chọn.
- Các môn học tiên quyết: PES 1015, PES 1016.
- Các môn học kế tiếp: Không.
- Các yêu cầu đối với môn học: Nhà tập sàn gỗ hoặc sân tập nền xi măng, lưới, bóng chuẩn.
- Giờ tín chỉ: 15. Trong đó:
+  Lý thuyết: 02 giờ tín chỉ.
+ Thực hành
: 11 giờ tín chỉ.
+ Kiểm tra, đánh giá: 02 giờ tín chỉ.
- Địa chỉ trung tâm phụ trách môn học: Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Mục tiêu môn học
- Kiến thức cấp độ 3:
+ Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật cơ bản và phát triển thể lực chung. Phát triển thể lực chuyên môn tối ưu.
+ Tiếp tục hoàn thiện về thể lực và nhân cách người sinh viên theo yêu cầu của chương trình, mục tiêu đào tạo.
+ Có khả năng thảo luận về luật bóng chuyền.
+ Củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật bóng chuyền, nắm được phương pháp sư phạm để có thể trở thành các hướng dẫn viên cơ sở: trường học, cơ quan, đơn vị mình công tác.
+ Có khả năng tổ chức thi đấu bóng chuyền.

+ Sử dụng bóng chuyền như một phương tiện rèn luyện sức khỏe lâu dài.
- Kỹ năng: Trên nền tảng kỹ năng cơ bản mà sinh viên đã được trang bị ở 02 tín chỉ PES 1015, PES 1016, ở tín chỉ này tiếp tục hình thành cho người học các kỹ năng cơ bản và nâng cao để có thể vận dụng hợp lý các kỹ năng đó vào các tình huống cụ thể trong thi đấu. Có khả năng thi đấu ở các giải phong trào.
- Thái độ, chuyên cần: Hình thành thái độ yêu thích, tự giác tập luyện môn bóng chuyền. Hoàn thiện kĩ năng phối hợp nhóm. Sử dụng môn bóng chuyền làm phương tiện tập luyện suốt đời.
4. Tóm tắt nội dung môn học:

 Tín chỉ bóng chuyền 3 trang bị cho người học khối lượng kiến thức cơ bản như: Hoàn thiện các kỹ chiến thuật trong môn bóng chuyền, có phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài; Có trình độ hiểu biết sâu về luật bóng chuyền; Thực hiện thuần thục các kỹ năng cơ bản; Trang bị cho người học những kiến thức để có thể trở một người hướng dẫn viên thể thao ở đơn vị mình công tác.
5. Nội dung chi tiết môn học
5.1. Lý thuyết
5.1.1. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
5.1.2. Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và huấn luyện bóng chuyền
5.1.3. Vấn đề tuyển chọn và tổ chức đội bóng cơ sở

5.2. Thực hành
5.2.1 Tập kỹ thuật cơ bản: chuyền, đỡ, phát và đập bóng
5.2.2 Kỹ thuật bắt chuyền một
5.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu
5.2.4. Kỹ thuật đập bóng
5.2.5. Kỹ thuật chắn bóng
5.2.6. Làm quen với các đội hình chiến thuật tấn công và phòng thủ
5.2.7. Thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài

6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc
1. Luật bóng chuyền (2007) Nxb TDTT, Hà Nội. 
2. Iu.N.Klesep – A.G.Airianx (1997), Bóng chuyền, Nxb TDTT, Hà Nội.
3. Nguyễn Quang (2001), Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền, Nxb TDTT, Hà Nội.
6.2. Học liệu tham khảo
1. Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội.
2. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội.

6.3. Tài liệu tham khảo qua mạng Internet

1. http://www.fivb.com

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Kiểm tra 

đánh giá
	

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	Nội dung 1
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 2
	1
	0,5
	
	1,5

	Nội dung 3
	
	1
	
	1

	Nội dung 4
	
	1
	
	1

	Nội dung 5
	
	1
	
	1

	Nội dung 6
	
	1
	
	1

	Nội dung 7
	
	1
	
	1

	Nội dung 8
	
	
	2
	2

	Nội dung 9
	
	1
	
	1

	Nội dung 10
	
	1
	
	1

	Nội dung 11
	
	1
	
	1

	Nội dung 12
	
	1
	
	1

	Nội dung 13
	
	1
	
	1

	Tổng
	2
	11
	2
	15


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
Tuần 1 (nội dung 1)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
1 giờ tín chỉ
	1. Giới thiệu đề cương môn học.

2. Phổ biến quy chế, yêu cầu môn học.

3. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.
4. Thảo luận về luật bóng chuyền.
	- Đọc đề cương môn học.

- Xây dựng kế hoạch học tập.

- Chuẩn bị các câu hỏi.

- Đọc TL bắt buộc (1)

	Thực hành
0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật cơ bản: chuyền, bóng và đệm bóng:
-  Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

- Tác dụng của kỹ thuật trong thi đấu.

- Nêu những lỗi thường mắc khi thực hiện kỹ thuật.

- Tổ chức cho sinh viên tập kỹ thuật tay không và có bóng.
2. Thể lực:
- Phát triển sức bền chung.
	- Đọc TL bắt buộc (2) Tr.52-54.



Tuần 2 (nội dung 2)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Lý thuyết
1 giờ tín chỉ


	1. Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và huấn luyện bóng chuyền.

2. Vấn đề tuyển chọn và tổ chức đội bóng cơ sở.
	- Đọc TL bắt buộc (2) Tr.433-438.

- Đọc TL bắt buộc (2) Tr.441- 445; 503-506.

	Thực hành
0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)
	1. Phối hợp chuyền bóng cao tay và đệm bóng qua lại:

- Chia nhóm hai người một bóng phối hợp chuyền bóng và đệm bóng liên tục.

2. Đập bóng qua lưới.
	


Tuần 3 (nội dung 3)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên
 chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ 
(2 tiết thực học)
	1. Ôn tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay.
2. Giới thiệu kỹ thuật đỡ bóng thấp tay bằng hai tay:
- Giới thiệu, thi phạm và phân tích kỹ thuật.
- Tập các bài tập bổ trợ.
- Tập phối hợp nhóm 3 người

3. Đỡ bóng phòng thủ có người gõ bóng.

4. Gõ bóng vào tường.
5. Tổ chức đấu tập.
	- Đọc TL tham khảo (2) Tr.74-75.




Tuần 4 (nội dung 4)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên
 chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ 

(2 tiết thực học)
	1. Trò chơi vận đông:

- Bóng chuyền 6

2. Tập kỹ thuật đập bóng theo phương vào đà:

- Giới thiệu và thị phạm kỹ thuật động tác.

- Tập động tác tay không.
- Tập các bài tập bổ trợ.

- Tập với bóng.

3. Tập đập bóng qua lưới có người tung bóng.

4. Phòng thủ bắt chuyền một rồi di chuyển vào đập bóng ở vị trí số 4.

5. Tổ chức đấu tập.

6. Thể lực: Gánh tạ
	- Đọc TL bắt buộc (2) Tr.60-65



Tuần 5 (nội dung 5)
	Hình thức tổ chức dạy học
Thực hành
1 giờ tín chỉ
(02 tiết thực học)

	Nội dung chính
1. Giới thiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu:

- Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

- Chia nhóm tập luyện.
2. Tập kỹ thuật bắt chuyền một và chuyền hai:

- Chia nhóm 05 người: một người phát bóng ở cự ly gần, một người bắt chuyền một và một người thực hiện kỹ thuật chuyền hai trước mặt và sau đầu. 02 người còn lại phục vụ nhặt bóng chuyển cho người phát bóng.

- Thể lực: Tập bài tập thể lực phát triển sức bật:
- Nằm ngửa gập bụng.

- Bật nhảy hố cát.
3. Tổ chức đấu tập:
- Phát triển tâm lý thi đấu

- Phát triển sức bền chuyên môn.
	Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
- Đọc TL bắt buộc (2) Tr.52-54.



Tuần 6 (nội dung 6)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên
 chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Ôn tập kỹ thuật chuyền bóng và đệm bóng.
2. Bài tập xây dựng cảm giác của tay khi tiếp xúc với bóng:
 -  Tự đệm bóng liên tục lên cao.
 - Tự thực hiện xen kẽ giữa chuyền bóng và đệm bóng liên tục.  

3. Bài tập bắt chuyền một vào vị trí số 3.
4. Bài tập chuyền bóng chính xác tới vị trí số 4 và số 2.
5. Tập phát bóng chuẩn vào các vị trí trên sân.
6. Thể lực: Gánh tạ.
	- Tập phối hợp chuyền bóng và đệm bóng liên tục giữa hai người.
 


Tuần 7 (nội dung 7)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên
 chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Tập kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà:
- Hướng dẫn tập bổ trợ kỹ thuật đập bóng (chạy đà, dậm nhảy, tiếp xúc bóng).

 - Tập đập bóng qua lưới.
2. Giới thiệu nội dung kiểm tra giữa kỳ:

- Kỹ thuật bắt chuyền một.
3. Tập theo nội dung kiểm tra giữa kỳ.
4. Tổ chức đấu tập.
	- Đọc TL Bắt buộc(2) Tr.60-65.


Tuần 8 (nội dung 8)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên
 chuẩn bị

	KT-ĐG


	 Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện kỹ thuật bắt chuyền một.

	- Chuẩn bị tốt về tâm lý và thể lực.
- Yêu cầu sinh viên xuất trình thẻ khi kiểm tra.


Tuần 9 (nội dung 9)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên
 chuẩn bị

	Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Giới thiệu kỹ thuật chắn bóng:
- Thị phạm và phân tích kỹ thuật.
- Nêu những lỗi sai thường mắc khi thực hiện kỹ thật chắn bóng.
- Tập các bài tập chắn bóng.
2. Thực hiện kỹ thuật đập bóng có người chắn bóng (phối hợp hai người chắn bóng).
3. Tập phát bóng mạnh:
 - Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

 - Tác dụng của kỹ thuật trong thi đấu.

 - Nêu những lỗi thường mắc khi thực hiện kỹ thuật.

4. Tổ chức đấu tập.
5. Thể lực: Chạy cự ly trung bình
	  - Đọc TL bắt buộc (2) Tr.78-83.




Tuần 10 (nội dung 10)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Ôn tập kỹ thuật đập bóng và chắn bóng.

2. Tập luyện nâng cao kỹ thuật chuyền 2, đỡ phát bóng và đỡ đập bóng.
3. Tập luyện các đội hình tấn công trung biên và yểm hộ trong phòng thủ:

- Tấn công biên ở vị trí số 4 và trung bình ở vị trí số 3.

- Đội hình phòng thủ số 6 tiến và số 6 lùi.

 4. Thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài.
 5. Thể lực: Các bài tập phát triển sức mạnh chi trên.
	


Tuần 11 (nội dung 11)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Giới thiệu nội dung và hình thức kiểm tra cuối kỳ:

- Đập bóng chính diện theo phương lấy đà: thực hiện 5 quả, mỗi quả 1 điểm.
- Chuyền hai: Thực hiện 5 quả, mỗi quả 1 điểm.
2. Tập theo nội dung kiểm tra cuối kỳ.
3. Tập phát bóng mạnh qua lưới.

4. Tổ chức thi đấu và trọng tài.
	- Sinh viên chuẩn bị thước đo, sơn hoặc phấn để chuẩn bị vẽ khu vực thi.



Tuần 12 (nội dung 12)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	 Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Ôn tập nội dung thi cuối kỳ.
2. Tổ chức thi đấu và trọng tài.
3. Thể lực: Bật nhảy hố cát.
	- Tập theo nội dung và hình thức kiểm tra.
- Chuẩn bị các câu hỏi về luật bóng chuyền.


Tuần 13 (nội dung 13)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên 
chuẩn bị

	 Thực hành
1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)
	1. Ôn tập nội dung thi cuối kỳ.
2. Tổ chức thi đấu và trọng tài.
	 - Tập theo các nội dung và hình thức kiểm tra.
- Chuẩn bị các câu hỏi về luật bóng chuyền.


Tuần 14
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên
 chuẩn bị

	KT-ĐG
	Tổ chức kiểm tra cuối kỳ cho sinh viên.
	- Chuẩn bị tốt tâm lý.
- Xuất trình thẻ sinh viên khi thi.


8. Chính sách đối với môn học
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong đề cương môn học.

- Sinh viên phải tích luỹ đủ các điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định môn học.

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ).
- Tự giác tập luyện ngoài giờ học.

- Sinh viên phải mang thẻ sinh viên trong suốt quá trình học và kiểm tra.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Các loại kiểm tra và trong số của từng loại điểm
- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên             10%.
- Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ                       30%.

- Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ                       60%.
9.2.Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.2.1 Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ

-  Nội dung: Bắt chuyền một.
- Tiêu chí đánh giá:

+ Đúng kỹ thuật.
+ Rơi vào ô quy định.
+ Thực hiện 10 quả, mỗi quả đúng được 1 điểm.
- Cách thức tiến hành: Một người phục vụ đứng ở vị trí số 6 bên sân A thực hiện động tác phát bóng thấp tay sang cho người kiểm tra đứng ở vị trí số 5 bên sân B, người kiểm tra thực hiện bắt chuyền một vào vị trí số 3 bên sân B (vòng tròn bán kính 1,5m).

9.2.2. Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ
- Nội dung:
+ Đập bóng chính diện theo phương lấy đà.
+ Chuyền hai.
- Tiêu chí đánh giá:

+ Yêu cầu đối với nam: Đập bóng đúng kỹ thuật, bóng qua lưới, lực mạnh, điểm rơi vào toàn bộ mặt sân bóng chuyền. Chuyền bóng đúng kỹ thuật, bóng chuyền cao hơn mép trên của lưới khoảng từ 50 cm trở lên và rơi vào vị trí số 4.
+ Yêu cầu đối với nữ: Đập bóng đúng kỹ thuật, bóng qua lưới, điểm rơi vào toàn bộ mặt sân bóng chuyền. Chuyền bóng đúng kỹ thuật, bóng cao hơn mép trên của lưới và rơi vào vị trí số 4.

+ Mỗi nội dung thực hiện 05 quả, mỗi quả thực hiện đúng kỹ thuật và yêu cầu của nội dung kiểm tra được 01 điểm.
- Cách thức tiến hành:

+ Đập bóng chính diện theo phương vào đà: Người thực hiện tung bóng cho người chuyền hai đứng ở vị trí số 3 chuyền bóng ra vị trí số 4 cho người kiểm tra tiến hành chạy đà đập bóng.

+ Chuyền hai: Một người phục vụ đứng ở vị trí số 6 tung bóng lên vị trí số 3 cho người kiểm tra thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt ra vị trí số 4.
9.3. Lịch thi, kiểm tra
- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8.
- Kiểm tra cuối kỳ:  Tuần thứ 14.
	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị Đào tạo)
	  Phòng đào tạo

         (Ký tên)
	Giảng viên

(Ký tên)

     Ths. Nguyễn Việt Hòa
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